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LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 7/2020

	Ngày/ tháng
	Sở GTVT
	Trường CĐ nghề số 4 - BQP
	Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An
	Cao đẳng Việt Đức
	Công ty CP đầu tư và PT Miền Trung
	Công ty CP vận tải ô tô số 5
	Trung tâm ĐTLX Sông Biển
	Trung tâm ĐTLX PTS
	Trung tâm ĐTLX số 1 Nghệ An
	TTSH
	Trung cấp nghề Thái Hòa
	GDTX-GDNN Diễn Châu
	GDTX-GDNN Quỳ Hợp
	Công ty Văn Xuân

	01/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diễn Châu (
xe Sở)
	
	

	02/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B1K27, B2K103-105, CK43, DEK34/228 HV
( xe Sở)
	
	
	
	

	03/7
	
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	04/7 T7
	
	QK4
	Q. Vinh (xe TT)
	
	Miền Trung
	
	
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	

	05/7 Cn
	
	
	
	
	
	CT5
	Sông Biển
	PTS
	
	
	Thái Hòa
(xe Sở)
	
	
	Văn Xuân

	06/7
	
	
	
	
	
	
	Ký Sơn (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	

	07/7
	
	
	
	
	
	
	
	B1K43, 44, B2K299-303/290 HV
	
	
	
	
	
	

	08/7
	
	
	
	Viết Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/7
	
	
	B2K456, 457, CK305, 306/176 HV ( xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/7
	
	
	Nghĩa Xuân  (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diễn Châu
(xe Sở)
	
	

	11/7 T7
	
	
	
	
	
	CT5
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	

	12/7 Cn
	
	QK4
	
	
	Miền Trung
	
	
	
	Vĩnh An
	TTSH (xe TT)
	Thái Hòa
(xe Sở)
	
	
	

	13/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/7
	
	
	FcK176, 177/48 HV
( xe Sở)
	B2K207, CK106/64 HV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/7
	
	
	
	Quế Phong
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quỳ Hợp
(xe Sở)
	

	16/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/7
	
	
	
	
	B1TDK40, B2K463-465, CK162, DEK124/250 HV
( xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/7 T7
	
	QK4
	
	Viết Đức
	Miền Trung
	
	
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	

	19/7 Cn
	
	
	
	
	
	CT5
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	

	20/7
	
	B1K206, B2K358-361/225 HV 
( xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/7
	
	
	Q. Vinh (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	22/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	B1K85, B2K422-425, CK101, 102, NH DE/296 HV
	
	
	
	
	

	23/7
	
	
	Con Cuông  (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/7
	
	
	
	
	
	B1K28, 29, B2K366-369, CK99/270 HV
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/7 T7
	
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	Miền Trung
	CT5
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	

	26/7 Cn
	
	QK4
	B1K27, B2K458, 460, CK307, 309, 310/254 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	Vĩnh An
	
	Thái Hòa
(xe TT)
	
	
	Văn Xuân

	27/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe TT)
	
	Diễn Châu
(xe Sở)
	
	

	28/7
	
	B1K207, CK294-296/165 HV
( xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/7
	
	
	Nghĩa Xuân
(xe TT)
	Viết Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	B11K86, B2K426-429, NH DE/245 HV
	
	
	
	
	

	31/7
	
	
	
	
	
	
	B1TDK35, 36, B1K151, B2K404/160 HV
(xe sở)
	
	
	
	
	
	
	


            Lưu ý:       - Hồ sơ dự sát hạch chuyển về Phòng QL PT&NL                                                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC
        		  - Trước 2 ngày đối với hồ sơ dự thi A1.	    																                     - Trước 4 ngày đối với hồ sơ dự thi ô tô các hạng.       
